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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 21 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 87/2025/QH15 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 
- Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội khóa XV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035;
- Căn cứ Nghị quyết số 424/2025/NQ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/NQ-QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035;
	- Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030. Theo đó, tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg về Quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 -2030 có nêu: Tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030 khi đáp ứng được 13 điều kiện, trong đó có điều kiện nêu tại số thứ tự 8: “Có đề án hoặc kế hoạch và chính sách hỗ trợ phát triển OCOP, phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường”;
- Căn cứ Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm.
- Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030;
- Căn cứ Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí, điều kiện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 -2030 thuộc phạm vi quản ý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó tại Điều 41, Mục 1, Chương III Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT có nêu về hướng dẫn thực hiện một số điều kiện thuộc quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 là phải có: “Đề án hoặc Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP, Đề án hoặc Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2026-2030 được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 – 2030 được Hôi đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành”;
- Căn cứ Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Căn cứ Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31/5/2026 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030;

- Căn cứ Thông báo số 86-TB/TU ngày 19/12/2025 của Tỉnh ủy về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và Quyết định                    số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá năm 2026; theo đó “thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2027, tỉnh Khánh Hòa có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại”. 
- Căn cứ Thông báo số 215/TB-UBND ngày 02/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026- 2030 trên địa bàn tỉnh: “tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2027 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại”;
- Căn cứ Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và quy định tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026.
Từ những cơ sở pháp lý trên, với mục tiêu tỉnh Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2027, tỉnh Khánh Hòa có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Trong đó, lộ trình năm 2026 có 32/48 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2027 có 16/48 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Điều kiện tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới thì phải đạt được 13 điều kiện quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg trong đó có quy định phải có “Có đề án hoặc kế hoạch và chính sách hỗ trợ phát triển OCOP, phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
Do đó, việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết.
2. Cơ sở thực tiễn 
Giai đoạn 2021 – 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, và Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương căn cứ nội dung Chương trình OCOP được Chính phủ phê duyệt để ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP phù hợp với nội dung, định mức hỗ trợ của trung ương và điều kiện thực tế của địa phương, theo hướng “triển khai sâu rộng mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng phát triển nội sinh và nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triên du lịch nông thôn,,,; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững”.
Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP trong giai đoạn 2018-2020; ngày 19/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025. Việc triển khai chính sách trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương, hỗ trợ các chủ thể sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
Chương trình OCOP đã từng bước khẳng định vai trò là một trong những giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã được cải tiến về mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng và từng bước tham gia vào các kênh phân phối hiện đại, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và phát triển kinh tế địa phương. 
Tính đến tháng 06 năm 2026, tổng số sản phẩm trên địa bàn tỉnh (được thụ hưởng theo chính sách của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND) được công nhận và xếp hạng đạt từ 03 sao trở lên là 356 sản phẩm của 167 chủ thể, trong đó số sản phẩm còn thời hạn công nhận có 301 sản phẩm (198 thực phẩm, 34 đồ uống, 01 dược liệu, 64 thủ công mỹ nghệ, 3 sinh vật cảnh, 01 du lịch). Trong 301 sản phẩm có: 01 sản phẩm đạt 05 sao (thực phẩm), 02 sản phẩm có số điểm đánh giá đạt 05 sao (thực phẩm),  36 sản phẩm đạt 04 sao (11 thực phẩm, 5 đồ uống, 20 thủ công mỹ nghệ), 262 sản phẩm đạt 03 sao (184 thực phẩm, 29 đồ uống, 44 thủ công mỹ nghệ, 01 sản phẩm dược liệu, 03 sinh vật cảnh, 01 du lịch). Tổng số chủ thể được công nhận là 147 chủ thể (53 doanh nghiệp, 31 Hợp tác xã, 16 tổ hợp tác, 47 hộ kinh doanh). 
Sản phẩm tăng về số lượng công nhận so với giai đoạn 2018-2020 (chỉ có 26 sản phẩm được công nhận), nhóm sản phẩm được công nhận nhiều là thực phẩm, đồ uống và thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm đã có bước tiến về chất lượng, mẫu mã bao bì ngày càng bắt mắt, đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân khu vực nông thôn và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.
Tổng kinh phí ngân sách tỉnh cấp thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025 (thực hiện theo chính sách quy định tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND) là 51.209,705 triệu đồng, trong đó tổng kinh phí thực hiện là 29.990,933 triệu đồng (đạt tỷ lệ giải ngân 58,56%), tổng kinh phí không thực hiện giải ngân là 21.218,771 triệu đồng, cụ thể: 
	STT
	Năm thực hiện
	Tổng kinh phí được cấp
	Tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh
	Tổng kinh phí không giải ngân
	Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách tỉnh/ vốn ngân sách tỉnh cấp (%)
	Ghi chú

	1
	Năm 2021
	2.100
	398,24
	1.701,760
	18,96
	Kinh phí triển khai thực hiện Chương trình theo Quyết định cấp kinh phí hàng năm

	2
	Năm 2022
	6.836,57
	4.731,116
	2.105,454
	69,20
	

	3
	Năm 2023
	12.024
	7.309,225
	4.714,775
	60,79
	

	4
	Năm 2024
	14.466
	11.113,447
	3.352,553
	76,82
	

	5
	Năm 2025
	15.783,135
	6.438,906
	9.344,229
	40,80
	Hiện kinh phí chưa thực hiện giải ngân các địa phương chuyển nguồn sang năm 2026 để thực hiện tiếp các nhiệm chưa thực hiện của năm 2025

	Tổng giai đoạn
2021 - 2025
	51.209,705
	29.990,933
	21.218,771
	58,56
	



Việc trển khai Chương trình đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: quy mô sản xuất của nhiều chủ thể còn nhỏ lẻ; năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường còn hạn chế; việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa bền vững; khả năng ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh còn chậm; việc phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nguồn lực hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn trước còn phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
Đồng thời, tiếp tục giai đoạn 2026 - 2030, yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới đặt ra những nhiệm vụ mới, đòi hỏi các địa phương phải tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế địa phương, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Trong khi đó, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND chỉ quy định chính sách hỗ trợ cho giai đoạn 2022-2025 và đã hết thời hạn thực hiện. Do đó, nếu không ban hành chính sách mới phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030, việc triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh có thể gặp khó khăn do thiếu cơ chế hỗ trợ, ảnh hưởng đến việc duy trì và phát triển sản phẩm OCOP, cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.
Từ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai chính sách giai đoạn trước và yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới, điều kiện tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 thì việc xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 là hết sức cần thiết nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình OCOP và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2027, tỉnh Khánh Hòa có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.
Đồng thời, việc ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm tính kế thừa và phát huy hiệu quả của chính sách đã được triển khai trong giai đoạn trước; đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm OCOP theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 được thực hiện trên cơ sở các quan điểm sau:
- Bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2026 - 2030.
- Bảo đảm tính kế thừa và phát huy hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP đã được triển khai trong giai đoạn trước; đồng thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung hỗ trợ phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Tập trung hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm có lợi thế, có tiềm năng phát triển thành sản phẩm chủ lực của địa phương.
- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu và hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước; đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển sản phẩm OCOP.
- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương; gắn chính sách hỗ trợ với yêu cầu nâng cao năng lực của các chủ thể tham gia Chương trình OCOP và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.
- Gắn phát triển sản phẩm OCOP với phát triển kinh tế nông thôn, phát triển du lịch nông thôn, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và phát triển bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Công văn số 4250/UBND-TH ngày 20/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị rà soát, đề xuất nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp thường lệ năm 2026;
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 3696/SNNMT-VP ngày 21/3/2026 về việc đề xuất nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp thường lệ năm 2026. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đăng ký 17 Nghị quyết dự kiến trình tại các kỳ họp thường lệ năm 2026, tại các kỳ họp thứ 2 (tháng 7), kỳ họp thứ 3 (tháng 9), kỳ họp thứ 4 (tháng 12). Trong đó, có đề xuất xây dựng “Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2026- 2030”, thời gian dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ thứ thứ 3, tháng 9 năm 2026;
1. Đăng ký xây dựng Nghị quyết 
 Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 6365/SNNMT-KHPTNT ngày 08/5/2026 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng ký xây dựng Nghị quyết, kèm dự thảo Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đăng ký xây dựng “Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2026- 2030”.
Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 6481/UBND-KT ngày 15/5/2026 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết tại Công văn số 377/TT-VP ngày 03/6/2026 về việc phúc đáp  Công văn số 6481/UBND-KT ngày 15/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 7335/UBND-KT ngày 05/6/2026 về việc khẩn trương xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030. 
2. Tổ chức soạn thảo
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức soạn thảo Dự thảo Nghị quyết theo quy định tại Điều 3, Khoản 1 Điều 44 Nghị định số78/2025/NĐ-CP; Điểm a Khoản 25 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP gồm: Tổng kết thi hành pháp luật; đánh giá thực trạng quan hệ xã hội đối với trường hợp ban hành theo điểm c, khoản 1 Điều 21 của Luật;  tổ chức việc soạn thảo.
Đăng tải hồ sơ dự thảo quyết định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian ít nhất là 10 ngày để lấy ý kiến; truyền thông chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp; Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan; gửi hồ sơ dự thảo văn bản và cử đại diện tham gia cuộc họp phản biện xã hội của Cơ quan Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, phản biện xã hội và hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản.
3. Gửi thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết 
Gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; Điểm a khoản 26 Điều 1 Nghị định 187/2025/NĐ-CP gồm: Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết; Bản so sánh, thuyết minh dự thảo; Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; Báo cáo tổng kết pháp luật; đánh giá thực trạng quan hệ xã hội đối với trường hợp ban hành theo điểm c, khoản 1 Điều 21 của Luật; các tài liệu khác (nếu có). 
Tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ Dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.
Các trường hợp được hưởng hỗ trợ từ các chính sách của Trung ương không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.
b) Đối tượng áp dụng
-  Chủ thể thực hiện: Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòatham gia Chương trình OCOP. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, chủ thể thực hiện, bao gồm: các đối tượng nêu trên và các hội, hiệp hội, trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia Chương trình OCOP.
- Chủ thể quy định tại khoản 1 Điều này có sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 03 sao trở lên và được cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn trở thành “Đại sứ du lịch”.
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
- Điều 2. Đối tượng áp dụng.
- Điều 3. Điều kiện và phương thức hỗ trợ.
- Điều 4. Nội dung và định mức hỗ trợ.
- Điều 5. Kinh phí thực hiện.
- Điều 6. Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản
Trên cơ sở Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025. Để tiếp nối việc hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 – 2030 với các nội dung từ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND và bổ sung thêm một số nội dung hỗ trợ phù hợp với quy định của Chương trình OCOP giai đoạn 2026 -2030, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Các trường hợp được hưởng hỗ trợ từ các chính sách của Trung ương không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chủ thể thực hiện: Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia Chương trình OCOP. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, chủ thể thực hiện, bao gồm: các đối tượng nêu trên và các hội, hiệp hội, trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia Chương trình OCOP.
2. Chủ thể quy định tại khoản 1 Điều này có sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 03 sao trở lên và được cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn trở thành “Đại sứ du lịch”.
3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Điều kiện và phương thức hỗ trợ
1. Điều kiện hỗ trợ đối với nội dung hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết: Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP, được Ủy ban nhân dân cấp xã xét chọn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện hằng năm; khi triển khai thực hiện phải tuân thủ theo đúng Chu trình OCOP.
2. Điều kiện hỗ trợ đối với nội dung hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết: Đáp ứng các tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo quy định của Bộ Công Thương.
3. Điều kiện hỗ trợ đối với nội dung hỗ trợ quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị quyết: Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này có sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 03 sao trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn trở thành “Đại sứ du lịch”.
4. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư (trừ nội dung hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này).
Điều 4. Nội dung và định mức hỗ trợ
1. Hỗ trợ triển khai Chu trình OCOP thường niên
Chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi cụ thể:
a) Chi thuê đơn vị tư vấn hoặc tư vấn xây dựng dự án, hướng dẫn triển khai Chu trình OCOP thường niên: Mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 30.000.000 đồng/người/tháng (22 ngày/01 tháng).
b) Chi họp Hội đồng, Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh
- Chi thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng:
+ Chủ tịch Hội đồng: 600.000 đồng/ngày;
+ Phó Chủ tịch Hội đồng và thành viên Hội đồng: 400.000 đồng/ngày;
- Chi thành viên Tổ tư vấn, giúp việc: 200.000 đồng/ngày.
2. Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm đối với các chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình
a) Kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm: 
- Đối với chủ thể tham gia lần đầu: Hỗ trợ 70% chi phí, tối đa không quá 14 triệu đồng/sản phẩm.
- Đối với chủ thể tham gia đánh giá lại sau khi hết thời hạn công nhận: Hỗ trợ 50%  mức hỗ trợ đối với chủ thể tham gia lần đầu, tối đa không quá 07 triệu đồng/sản phẩm.
b) Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GMP, ISO, HACCP, VietGAP, BRC, Halal, FDA..…): Hỗ trợ một lần 100% chi phí đánh giá chứng nhận lần đầu, tối đa không quá 40 triệu đồng/hệ thống trong trường hợp chủ thể tự thực hiện và tối đa không quá 50 triệu đồng/hệ thống trong trường hợp chủ thể thuê tư vấn thực hiện.
c) Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm theo Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật: Hỗ trợ 100% chi phí đánh giá lần đầu, tối đa không quá 20 triệu đồng/sản phẩm và không quá 40 triệu đồng/chủ thể.
d) Xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến: Hỗ trợ một lần 50% chi phí, tối đa không quá 20 triệu đồng/chủ thể.
e) Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm: Hỗ trợ 100% chi phí, tối đa không quá 20 triệu đồng/sản phẩm và không quá 40 triệu đồng/chủ thể.
f) Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký mã số mã vạch: Hỗ trợ 100% chi phí, tối đa không quá 20 triệu đồng/sản phẩm và không quá 40 triệu đồng/chủ thể.
g) Xây dựng câu chuyện sản phẩm: Hỗ trợ 100% chi phí, tối đa không quá 03 triệu đồng/sản phẩm, với điều kiện câu chuyện sản phẩm được Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá đạt tiêu chí “Bản sắc/trí tuệ địa phương” trong Báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đánh giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP.
h) Xây dựng các mô hình phát triển du lịch nông thôn theo các loại hình: du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, du lịch làng nghề, du lịch làng thông minh, du lịch không phát thải. Nội dung hỗ trợ: cải tạo cảnh quan, môi trường trong cộng đồng làm du lịch/ điểm du lịch; xây dựng/sửa chửa nhà vệ sinh; trồng hoa, cây cảnh; xây dựng bộ nhận diện quảng bá sản phẩm du lịch; tuyên truyền, quảng bá du lịch. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ đối với các sản phẩm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; sản phẩm tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sản phẩm tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
i) Nâng hạng sản phẩm OCOP: Hỗ trợ một lần 100% chi phí thuê tư vấn xây dựng hồ sơ đáp ứng tiêu chí nâng hạng sản phẩm, tối đa không quá 20 triệu đồng/sản phẩm đối với sản phẩm 04 sao và không quá 40 triệu đồng/sản phẩm đối với sản phẩm 05 sao. Điều kiện sản phẩm được Tổ Tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP tỉnh đánh giá đạt đủ điều kiện công nhận nâng hạng. Ưu tiên hỗ trợ các chủ thể thay đổi loại hình kinh doanh từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp.
k) Chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt 3 - 5 sao của Chương trình OCOP
- Sản phẩm đạt 5 sao: Thưởng 15 triệu đồng/giải.
- Sản phẩm đạt 4 sao: Thưởng 10 triệu đồng/ giải.
- Sản phẩm đạt 3 sao: Thưởng 08 triệu đồng/ giải.
Mỗi chủ thể chỉ được nhận giải thưởng tối đa 05 sản phẩm/01 năm tham gia đánh giá, phân hạng. Mỗi sản phẩm chỉ được nhận giải thưởng 01 lần ở cùng mức độ sao được công nhận, trường hợp được công nhận nâng hạng sao (hạng sao được công nhận lần sau cao hơn hạng sao được công nhận lần trước) thì được nhận thưởng thêm phần chênh lệch giữa hai mức độ hạng sao.”
3. Hỗ trợ điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP
Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, bao gồm: chi sửa chữa nhỏ; mua sắm giá, kệ trưng bày sản phẩm; bảng hiệu; tủ bảo quản sản phẩm; trang trí điểm bán hàng và các nội dung cần thiết, phù hợp khác bên trong điểm bán hàng: Hỗ trợ một lần 50% chi phí, tối đa không quá 200 triệu đồng/điểm.
4. Hỗ trợ sản phẩm OCOP  trở thành “Đại sứ du lịch” 
a) Mua sắm máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và kho lạnh bảo quản sản phẩm: Hỗ trợ một lần 30% chi phí; tối đa không quá 200 triệu đồng/chủ thể.
b) Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: Hỗ trợ 50% chi phí, tối đa không quá 15 triệu đồng/sản phẩm và không quá 30 triệu đồng/chủ thể.
c) In ấn bao bì sản phẩm, in tem, nhãn hàng hóa: Hỗ trợ 100% chi phí, tối đa không quá 10 triệu đồng/sản phẩm và không quá 30 triệu đồng/chủ thể.
d) Xây dựng tờ rơi, video câu chuyện sản phẩm đa ngôn ngữ: Hỗ trợ 50% chi phí, tối đa không quá 50 triệu đồng/sản phẩm.
e) Hỗ trợ điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP: Thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều này. 
Điều 5. Kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện từ kinh phí thường xuyên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
Không có nội dung bổ sung mới so với dự thảo đã gửi thẩm định.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực
Nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến được bố trí từ các nguồn sau:
- Nguồn kinh phí thực hiện từ kinh phí thường xuyên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân tham gia Chương trình OCOP;
- Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Nguồn nhân lực triển khai thực hiện Nghị quyết thực hiện trên cơ sở sử dụng nguồn nhân lực hiện có, đảm bảo không làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế để phù hợp với chủ trương tinh gọn và tối ưu vị trí việc làm hiện nay.
Việc bố trí và sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Dự kiến kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2026- 2030 là 199.818,0 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách nhà nước: 144.618,0 triệu đồng.
- Vốn đối ứng của các chủ thể tham gia: 55.200 triệu đồng.
Cụ thể:
· Kinh phí thực hiện phân theo các năm như sau:


	Năm thực hiện
	Tổng
(Triệu đồng)
	Ngân sách 
nhà nước
(Triệu đồng)
	Vốn đối ứng của chủ thể
(Triệu đồng)

	Năm 2026
	34.903,6
	27.063,6
	7.840,0

	Năm 2027
	41.328,6
	29.438,6
	11.890,0

	Năm 2028
	41.328,6
	29.438,6
	11.890,0

	Năm 2029
	41.128,6
	29.338,6
	11.790,0

	Năm 2030
	41.128,6
	29.338,6
	11.790,0

	Giai đoạn 2026-2030
	199.818,0
	144.618,0
	55.200,0



- Phân theo nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
	STT
	Nội dung hỗ trợ chủ yếu
	Tổng
	Năm 2026
(Triệu đồng)
	Năm 2027
(Triệu đồng)
	Năm 2028
(Triệu đồng)
	Năm 2029
(Triệu đồng)
	Năm 2030
(Triệu đồng)

	1
	Hỗ trợ triển khai Chu trình OCOP thường niên
	42.448,00
	8.329,60
	8.529,60
	8.529,60
	8.529,60
	8.529,60

	2
	Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tham gia Chương trình OCOP
	87.670,00
	17.534,00
	17.534,00
	17.534,00
	17.534,00
	17.534,00

	3
	Hỗ trợ điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP
	6.000,00
	1.200,00
	1.200,00
	1.200,00
	1.200,00
	1.200,00

	4
	Hỗ trợ sản phẩm OCOP trở thành “Đại sứ du lịch”
	8.500,00
	0
	2.175,00
	2.175,00
	2.075,00
	2.075,00

	 
	Tổng cộng
	144.618,00
	27.063,60
	29.438,60
	29.438,60
	29.338,60
	29.338,60



(Chi tiết theo Bảng Dự kiến nguồn lực kinh phí thực hiện Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 – 2030 đính kèm)
3. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản
Tỉnh Khánh Hòa đã hình thành hệ thống tổ chức triển khai Chương trình OCOP từ cấp tỉnh đến cấp xã; đội ngũ cán bộ quản lý và các chủ thể tham gia Chương trình đã có kinh nghiệm triển khai chính sách trong giai đoạn trước.
Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình OCOP từng bước được hoàn thiện; hệ thống quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chính sách đã được thiết lập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai chính sách trong giai đoạn 2026 - 2030.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 -2030. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
-Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, 
Tư pháp;
- Lưu: VT, VP, TB, Tle, HC.
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Trịnh Minh Hoàng






